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Essen und Trinken auf Vietnamesisch

Früchte auf Vietnamesisch
Apfel quả táo

Banane quả chuối

Birne quả lê

Orange quả cam

Erdbeere quả dâu tây

Ananas quả dứa

Pfirsich quả đào

Kirsche quả anh đào

Avocado quả bơ

Kiwi quả kiwi

Mango quả xoài

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Gemüse auf Vietnamesisch
Kartoffel khoai tây

Pilz nấm

Knoblauch tỏi

Gurke dưa chuột

Zwiebel củ hành

Erbse đậu Hà Lan

Bohne hạt đậu

Spinat rau chân vịt
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Brokkoli bông cải xanh

Kohl bắp cải

Blumenkohl bông cải trắng

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Milchprodukte auf Vietnamesisch
Milch sữa

Käse phô mai

Butter bơ

Joghurt sữa chua

Eiscreme kem

Ei trứng

Eiweiß lòng trắng trứng

Eigelb lòng đỏ

Schafskäse phô mai feta

Mozzarella phô mai Mozzarella

Parmesan phô mai Parmesan
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Getränke auf Vietnamesisch
Wasser nước

Tee trà

Kaffee cà phê

Cola coca cola

Milkshake sữa lắc

Orangensaft nước cam

Apfelsaft nước táo

Smoothie sinh tố

Energy Drink nước tăng lực

Alkohol auf Vietnamesisch
Wein rượu nho

Rotwein rượu vang đỏ

Weißwein rượu vang trắng

Bier bia

Champagner rượu sâm banh

Wodka rượu vodka

Whiskey rượu whisky

Tequila rượu tequila
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Cocktail rượu cocktail

Zutaten auf Vietnamesisch
Mehl bột mì

Zucker đường

Reis gạo

Brot bánh mì

Nudel mì sợi

Öl dầu

Essig giấm

Hefe nấm men

Tofu đậu hũ

Gewürze auf Vietnamesisch
Salz muối

Pfeffer tiêu

Curry cà ri

Vanille vani

Muskatnuss hạt nhục đậu khấu

Zimt quế

Minze bạc hà

Majoran kinh giới tây

Basilikum lá húng quế

Oregano lá thơm oregano

Süßes auf Vietnamesisch
Kuchen bánh bông lan
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Keks bánh quy

Schokolade sô cô la

Bonbon kẹo

Donut bánh rán vòng

Pudding bánh pudding

Käsekuchen bánh pho mát

Croissant bánh sừng bò

Pfannkuchen bánh kếp

Apfelkuchen bánh táo


